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7W ≥ 490lm

Ánh sáng: 3000/4200/6500K
Tuổi thọ: 25.000 giờ
Chip led: Epistar / Samsung
Khoét lỗ: 90 x 90mm 

Giá bán : 172.000 
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9W ≥ 630lm

Ánh sáng: 3000/4200/6500K
Tuổi thọ: 25.000 giờ
Chip led: Epistar / Samsung
Khoét lỗ: 90 x 90mm 

Giá bán : 190.000 

12W ≥ 840lm

Ánh sáng: 3000/4200/6500K
Tuổi thọ: 25.000 giờ
Chip led: Epistar / Samsung
Khoét lỗ: 145 x 145mm 

Giá bán : 245.000 
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7W ≥ 490lm

Ánh sáng: 3000/4200/6500K
Tuổi thọ: 25.000 giờ
Chip led: Epistar / Samsung
Khoét lỗ: 90mm 

Giá bán : 172.000 

9W ≥ 630lm

Ánh sáng: 3000/4200/6500K
Tuổi thọ: 25.000 giờ
Chip led: Epistar / Samsung
Khoét lỗ: 90mm 

Giá bán : 190.000 

12W ≥ 840lm

Ánh sáng: 3000/4200/6500K
Tuổi thọ: 25.000 giờ
Chip led: Epistar / Samsung
Khoét lỗ: 145mm 

Giá bán :  245.000 

Đặc điểm:

Tấm tản quang - giúp phân bố ánh sáng đều - tạo không gian nhẹ nhàng, thoải mái.
Mẫu mã hiện đại, bắt mắt; mặt phẳng/lõm; loại vuông/tròn - đáp ứng thị yếu khách hàng.
Kích thước nhỏ - gọn, mỏng - dễ dàng lắp đặt.
Tiết kiệm điện năng. 
Màu sắc đa dạng - vàng/ trung tính/ trắng - tạo độ chuyên nghiệp cho từng không gian.
Giá cả cạnh tranh thị trường.
Bảo hành 2 năm.

-
-
-
-
-
-
-
-
-

                     - Bảng giá trên có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.

25.000 giờ



www.paragon.com.vn 02

157

4
0

157

7W ≥ 490lm

Ánh sáng: 3000/4200/6500K
Tuổi thọ: 25.000 giờ
Chip led: Epistar / Samsung
Khoét lỗ: 90 x 90mm 

Giá bán : 187.000 
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9W ≥ 630lm

Ánh sáng: 3000/4200/6500K
Tuổi thọ: 25.000 giờ
Chip led: Epistar / Samsung
Khoét lỗ: 90 x 90mm 

Giá bán : 210.000 

12W ≥ 840lm

Ánh sáng: 3000/4200/6500K
Tuổi thọ: 25.000 giờ
Chip led: Epistar / Samsung
Khoét lỗ: 145 x 145mm 

Giá bán : 262.000 
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7W ≥ 490lm

Ánh sáng: 3000/4200/6500K
Tuổi thọ: 25.000 giờ
Chip led: Epistar / Samsung
Khoét lỗ: 90mm 

Giá bán : 187.000 

9W ≥ 630lm

Ánh sáng: 3000/4200/6500K
Tuổi thọ: 25.000 giờ
Chip led: Epistar / Samsung
Khoét lỗ: 90mm 

Giá bán :  210.000 

12W ≥ 840lm

Ánh sáng: 3000/4200/6500K
Tuổi thọ: 25.000 giờ
Chip led: Epistar / Samsung
Khoét lỗ: 145mm 

Giá bán : 262.000 

Đặc điểm:

Tấm tản quang - giúp phân bố ánh sáng đều - tạo không gian nhẹ nhàng, thoải mái.
Mẫu mã hiện đại, bắt mắt; mặt phẳng/lõm; loại vuông/tròn - đáp ứng thị yếu khách hàng.
Kích thước nhỏ - gọn, mỏng - dễ dàng lắp đặt.
Tiết kiệm điện năng. 
Màu sắc đa dạng - vàng/ trung tính/ trắng - tạo độ chuyên nghiệp cho từng không gian.
Giá cả cạnh tranh thị trường.
Bảo hành 2 năm.

-
-
-
-
-
-
-
-
-

                     - Bảng giá trên có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.

25.000 giờ



Ghi chú:  - Đơn giá trên đã bao gồm VAT 10%.
                     - Bảng giá trên có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.

6W ≥ 320lm
PF ≥ 0.5
CRI ≥ 80
Ánh sáng: 3000/4200/6500K
Tuổi thọ: 25.000 giờ
Chip led: Epistar / Samsung
Lắp đặt: Gắn nổi

PSDNN120L6/30/42/65

Giá bán : 275.000 

12W ≥ 640lm
PF ≥ 0.5
CRI ≥ 80
Ánh sáng: 3000/4200/6500K
Tuổi thọ: 25.000 giờ
Chip led: Epistar / Samsung
Lắp đặt: Gắn nổi

PSDNN170L12/30/42/65

Giá bán : 385.000 

18W ≥ 960lm
PF ≥ 0.5
CRI ≥ 80
Ánh sáng: 3000/4200/6500K
Tuổi thọ: 25.000 giờ
Chip led: Epistar / Samsung
Lắp đặt: Gắn nổi

PSDNN220L18/30/42/65

Giá bán : 525.000 

6W ≥ 320lm
PF ≥ 0.5
CRI ≥ 80
Ánh sáng: 3000/4200/6500K
Tuổi thọ: 25.000 giờ
Chip led: Epistar / Samsung
Lắp đặt: Gắn nổi

PSDMM120L6/30/42/65

Giá bán : 275.000 

12W ≥ 640lm
PF ≥ 0.5
CRI ≥ 80
Ánh sáng: 3000/4200/6500K
Tuổi thọ: 25.000 giờ
Chip led: Epistar / Samsung
Lắp đặt: Gắn nổi

PSDMM170L12/30/42/65

Giá bán : 385.000 

18W ≥ 960lm
PF ≥ 0.5
CRI ≥ 80
Ánh sáng: 3000/4200/6500K
Tuổi thọ: 25.000 giờ
Chip led: Epistar / Samsung
Lắp đặt: Gắn nổi

PSDMM220L18/30/42/65

Giá bán : 525.000 
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25.000 giờ



Ghi chú:  - Đơn giá trên đã bao gồm VAT 10%.
                     - Bảng giá trên có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.

10W ≥ 900lm
PF ≥ 0.9
CRI ≥ 80
Ánh sáng: 3000/4000/6500K
Tuổi thọ: 50.000 giờ
Chip led: Bridgelux
Kích thước: (Hình đính kèm)

PSLPP10L/30/40/65

Giá bán : 621.000 

6W ≥ 560lm
PF ≥ 0.9
CRI ≥ 80
Ánh sáng: 3000/4000/6500K
Tuổi thọ: 50.000 giờ
Chip led: Bridgelux
Kích thước: (Hình đính kèm)

PSLQQ6L/30/40/65

Giá bán : 520.000 

10W ≥ 900lm
PF ≥ 0.9
CRI ≥ 80
Ánh sáng: 3000/4000/6500K
Tuổi thọ: 50.000 giờ
Chip led: Bridgelux
Kích thước: (Hình đính kèm)

PSLOO10L/30/40/65

Giá bán : 621.000 

20W ≥ 1800lm
PF ≥ 0.9
CRI ≥ 80
Ánh sáng: 3000/4000/6500K
Tuổi thọ: 50.000 giờ
Chip led: Bridgelux
Kích thước: (Hình đính kèm)

PSLOO20L/30/40/65

Giá bán : 874.000 
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50.000 giờ
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Ghi chú: - Đơn giá trên đã bao gồm VAT 10%.
- Bảng giá trên có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.
- * Đơn giá bao gồm bóng đèn led tube.

- ** Đơn giá bao gồm bóng đèn led tube.
- Bóng đèn led: 20W: 2500lm; 10W:1250lm; PF ≥ 0.5; tuổi thọ 25.000 giờ.

Vật liệu làm máng:
Thân máng: Được làm bằng thép phủ sơn tĩnh điện (độ dày: 0.4mm).
Chân đèn được làm bằng nhựa polycarbonate chất lượng cao, sử dụng lâu dài.
Loại bóng được lắp đặt: bóng đèn huỳnh quang, Led T8 hoặc T10.
Bảo hành:

-
-
-
- Máng đèn: 1 năm.

Bóng đèn Led: 2 năm.

Tiêu chuẩn sản xuất:
Thiết kế và sản xuất theo tiêu chuẩn EN 60598

VOL/HZ
Điện áp

LAMPxWATT
Bóng x Công suất

DIMENSION  -  Kích thước (mm)

L W H
MODEL No.

LED

PCFMM110L10

PCFMM210L20

PCFMM120L20

PCFMM220L40

220/50

220/50

220/50

220/50

622

622

1230

1230

55

99

55

99

62

62

62

62

1 x 10W

2 x 10W

1 x 20W

2 x 20W

171.000

318.000

221.000

390.000
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25.000 giờ



Ghi chú:  - Đơn giá trên đã bao gồm VAT 10%.
                     - Bảng giá trên có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.

T5 Batten

16W ≥ 1440lm
PF ≥ 0.5
CRI ≥ 80
Ánh sáng: 3000/4200/6500K
Tuổi thọ: 25.000 giờ
Chip led: Epistar / Samsung
Kích thước: 1172x35x22mm 

PLT5A16/30/40/65

Giá bán : 233.000 

8W ≥ 720lm
PF ≥ 0.5
CRI ≥ 80
Ánh sáng: 3000/4200/6500K
Tuổi thọ: 25.000 giờ
Chip led: Epistar / Samsung
Kích thước: 572x35x22mm 

PLT5A8/30/40/65

Giá bán : 157.000 

Máng đèn T5 led

Thiết kế mỏng và có thể lắp nối tiếp nhau.
Độ sáng cao, không có hiện tượng nhấp nháy.
Sử dụng chip led và bộ nguồn chất lượng cao.
Dễ dàng lắp đặt.
Tuổi thọ: 25.000 giờ.

-
-
-
-
-

Tuổi thọ

25.000 giờ
Tiết kiệm năng lượng

Không tia UV, IR
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25.000 giờ



Đặc điểm:

tỏa nhiệt không đáng kể, tuổi thọ cao, an toàn về điện, 

linh hoạt về màu sắc và có thiết kế siêu mỏng nên đèn 

nơi có không gian nhỏ hẹp và hạn chế. 

Ứng dụng: chuyên sử dụng trang trí cho nội - ngoại thất

tại các Trung tâm Thương Mại, Siêu Thị, Khách sạn, Văn 

phòng, Phòng họp, Phòng trưng bày, Trung tâm Triển lãm …

-

-

                     - Bảng giá trên có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.

Công suất: 14.4W 
Quang thông: 960-1020lm/m

Ánh sáng: 3000k/4200k/6500k
Tuổi thọ: 30. 000 giờ

Bảo hành 2 năm
Chip led: Epistar/Samsung

Chiều dài: 5m/cuộn (có thể cắt hay nối tùy theo điều kiện lắp đặt) 

Giá bán: 182.000  
(đơn giá 1m, 1 cuộn 5m)  
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30.000 giờ

Chiều dài
Led dây

Biến áp

1M

2M

5M

10M

15M

20M

15W

30W

60W

150W

200W

250W

Đơn giáMã số

225.000                        

414.000                        

615.000                        

940.000                     

1.076.000                     

1.166.000 

150

Đơn giá phụ kiện:



PLCA295L12/30/65
12W ≥ 860lm
PF ≥ 0.5
CRI ≥ 80
Ánh sáng: 3000/6500K
Tuổi thọ: 25.000 giờ
Chip led: Epistar / Samsung
Đường kính: 295mm

Giá bán : 206.000 

PLCA355L18/30/65
18W ≥ 1540lm
PF ≥ 0.5
CRI ≥ 80
Ánh sáng: 3000/6500K
Tuổi thọ: 25.000 giờ
Chip led: Epistar / Samsung
Đường kính: 355mm

Giá bán : 251.000 

PLCQ355L18/30/65
18W ≥ 1540lm
PF ≥ 0.5
CRI ≥ 80
Ánh sáng: 3000/6500K
Tuổi thọ: 25.000 giờ
Chip led: Epistar / Samsung
Đường kính: 355mm

Giá bán : 251.000 

PLCK370L18/30/65
18W ≥ 1540lm
PF ≥ 0.5
CRI ≥ 80
Ánh sáng: 3000/6500K
Tuổi thọ: 25.000 giờ
Chip led: Epistar / Samsung
Kích thước: 370x370mm

Giá bán : 267.000 

Ghi chú:  - Đơn giá trên đã bao gồm VAT 10%.
                     - Bảng giá trên có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.
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25.000 giờ



Bóng đèn led được thiết kế mang lại chất lượng ánh sáng hoàn hảo, hiệu suất 
phát quang cao, không chứa thủy ngân, ứng dụng thích hợp để thay thế các 
loại đèn downlight sử dụng bóng dây tóc hoặc bóng compact công suất lớn.

Mã số Điện áp W lm K mm Giá bán

5

5

7

7

9

9

11

11

13

13

400

360

560

500

720

640

880

790

1050

950

6500

3000

6500

3000

6500

3000

6500

3000

6500

3000

108 x 60

108 x 60

114 x 60

114 x 60

108 x 60

108 x 60

120 x 60

120 x 60

120 x 60

120 x 60

51.000

51.000

58.000

58.000

63.000

63.000

80.000

80.000

95.000

95.000

Ánh sáng: 3000/6500K

Tuổi thọ: 25.000 giờ
Đui đèn E27
Góc chiếu 230 độ

Mã số Điện áp W lm K mm Giá bán

20

30

40

1260

2430

3240

6500

6500

6500

150 x 80

180 x 100

210 x 118

250.000

330.000

400.000
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Ghi chú:  - Đơn giá trên đã bao gồm VAT 10%.
                     - Bảng giá trên có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.



Ghi chú:  - Đơn giá trên đã bao gồm VAT 10%.
                     - Bảng giá trên có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.

20W ≥ 2500lm
PF ≥ 0.5
CRI ≥ 82
Ánh sáng: 3000/4000/6500K
Tuổi thọ: 25.000 giờ
Chip led: Epistar/Samsung
Led tube 1200mm

PFLMM20LT8/30/40/65

Giá bán : 165.000 

10W ≥ 1250lm
PF ≥ 0.5
CRI ≥ 82
Ánh sáng: 3000/4000/6500K
Tuổi thọ: 25.000 giờ
Chip led: Epistar/Samsung
Led tube 600mm

PFLMM10LT8/30/40/65

Giá bán : 145.000 
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25.000 giờ



10W ≥ 1000lm
Điện áp: AC100~260V/50Hz
PF ≥ 0.9
CRI ≥ 70
Ánh sáng: 3000/4000/6500K
Tuổi thọ: 50.000 giờ
Chip led: Bridgelux

POLH1065

Giá bán : 385.000 
IP65

50W ≥ 5000lm
Điện áp: AC100~260V/50Hz
PF ≥ 0.9
CRI ≥ 70
Ánh sáng: 3000/4000/6500K
Tuổi thọ: 50.000 giờ
Chip led: Bridgelux

POLH5065

Giá bán : 1.565.000 
IP65

80W ≥ 8000lm
Điện áp: AC100~260V/50Hz
PF ≥ 0.9
CRI ≥ 70
Ánh sáng: 3000/4000/6500K
Tuổi thọ: 50.000 giờ
Chip led: Bridgelux

POLH8065

Giá bán : 2.774.000 
IP65

20W ≥ 2000lm
Điện áp: AC100~260V/50Hz
PF ≥ 0.9
CRI ≥ 70
Ánh sáng: 3000/4000/6500K
Tuổi thọ: 50.000 giờ
Chip led: Bridgelux

POLH2065

Giá bán : 705.000 
IP65

30W ≥ 3000lm
Điện áp: AC100~260V/50Hz
PF ≥ 0.9
CRI ≥ 70
Ánh sáng: 3000/4000/6500K
Tuổi thọ: 50.000 giờ
Chip led: Bridgelux

POLH3065

Giá bán : 1.025.000 
IP65

Ghi chú:  - Đơn giá trên đã bao gồm VAT 10%.
                     - Bảng giá trên có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.
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50.000 giờ


